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CHỦ ĐỀ: “PHƯƠNG  TIỆN GIAO THÔNG ”

CHỦ ĐỀ:
CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO 

THÔNGMục tiêu năm Nội dung chủ đề Mạng hoạt động 
chủ đề Nhánh 

1
Nhánh 

2
Nhánh 

3
Nhá
nh 4TT

TỔ
TT
CM

Mục tiêu Nguồn Nội dung chủ 
đề Nguồn  

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Ngày 
hội 8/3 Ô tô Thuyền 

buồm
Máy 
bay

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh 
khác

1 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # # # # # #

19 5

Thực hiện được 
các động tác 
trong bài tập thể 
dục: hô hấp, tay, 
lưng/bụng/lườn 
và chân

KQMĐ

 Bài 7: 
- Hô hấp: Hít 
vào thật sâu rồi 
thở ra từ từ
 -Tay: Đưa tay 
ra trước, hai tay 
giơ cao, hai tay 
sang ngang, đưa 
tay ra sau kết 
hợp lắc bàn tay.
  - Bụng/lườn: 
Nghiêng người 
sang 2 bên; Cúi 
người về phía 
trước; vặn người 
sang hai bên.
 - Chân: Ngồi 
xuống, đứng 
lên, co duỗi 
từng chân.
- Bật: Bật tại 

NDCT

 Bài 7: 
- Hô hấp: Hít vào 
thật sâu rồi thở ra từ 
từ
 -Tay: Đưa tay ra 
trước, hai tay giơ 
cao, hai tay sang 
ngang, đưa tay ra sau 
kết hợp lắc bàn tay.
  - Bụng/lườn: 
Nghiêng người sang 
2 bên; Cúi người về 
phía trước; vặn 
người sang hai bên.
 - Chân: Ngồi xuống, 
đứng lên, co duỗi 
từng chân.
- Bật: Bật tại chỗ
  *Tập kết hợp nhạc 
và một số dụng cụ: 

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 TDS TDS TDS TDS  TÀI L

IỆ
U Đ

Ã K
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chỗ
  *Tập kết hợp 
nhạc và một số 
dụng cụ: Tập 
với vòng, gậy, 
bóng, nơ, túi cát

Tập với vòng, gậy, 
bóng, nơ, túi cát

45 17

Giữ được thăng 
bằng trong vận 
động đi/chạy có 
thay đổi tốc độ 
nhanh/chậm theo 
hiệu lệnh của cô

KQMĐ

Đi/chạy theo 
hướng thẳng có 
thay đổi tốc độ 
nhanh/chậm 
theo hiệu lệnh 
của cô

NDCT

Tập vận động: 
Đi/chạy theo hướng 
thẳng có thay đổi tốc 
độ nhanh/chậm theo 
hiệu lệnh của cô

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 TDS TDS TDS TDS  

64 26 Biết bật nhảy tại 
chỗ NDCT Bật tại chỗ NDCT Trò chơi: Bật qua 

dây
Lớp 
học

Lớp 
NTA4 TDS TDS TDS TDS  

78 34

Biết thể hiện sức 
mạnh của cơ bắp 
trong vận động 
đá bóng lăn xa 
lên trước tối thiểu 
1,5m

KQMĐ
Đá bóng lăn xa 
lên trước tối 
thiểu 1,5m

KQM
Đ

Trò chơi: Đá bóng 
lăn xa 

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 TDS TDS TDS TDS  

81 35

Biết thực hiện 
phối hợp vận 
động tay - mắt: 
tung - bắt bóng 
với cô ở khoảng 
cách 1m 

KQMĐ
Tung - bắt bóng 
với cô ở khoảng 
cách 1m

NDCT
Tiết học: Tung - bắt 
bóng với cô ở 
khoảng cách 1m

Lớp 
học

Lớp 
NTA4  HĐH  HĐH  

83

Tiết học: Ném bóng 
vào đích xa ở phía 
trước với khoảng 
cách 1 - 1,2m 

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐH     

84

36

Biết thực hiện 
phối hợp vận 
động tay - mắt: 
Ném bóng vào 
đích xa ở phía 
trước với khoảng 
cách 1 - 1,2m 

KQMĐ

Ném bóng vào 
đích xa ở phía 
trước với 
khoảng cách 1 - 
1,2m 

NDCT

Trò chơi: ném còn, 
ném quả

Sân 
chơi

Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐN

T  

93 38
Trẻ hứng thú 
tham gia các trò 
chơi vận động

ĐP
Trẻ chới các trò 
chơi vận động 
cùng cô

ĐP Trò chơi: Bắt chước 
tiếng kêu các con 

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐNT HĐNT HĐNT HĐN

T  
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vật, Bắt chước tạo 
dáng, 

196 51

Có khả năng vận 
động cổ tay, bàn 
tay, ngón tay - 
thực hiện "múa 
khéo"

KQMĐ Tập múa dẻo ĐP Tập múa dẻo theo 
nhạc

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

217 54

Phối hợp được cử 
động bàn tay, 
ngón tay và phối 
hợp tay - mắt 
trong các hoạt 
động:  cài, cởi 
cúc, buộc dây

NDCT Tập cài, cởi cúc, 
buộc dây NDCT

Bé chơi: cài hoa, cài 
quả, cài ghép hình, 
mặc cởi áo búp bê

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

226 55

Biết chắp ghép 
các hình vào 
đúng vị trí cho 
trước, theo mẫu

NDCT
Chắp ghép hình 
chủ đề: Những 
con vật bé yêu

NDCT Chắp ghép hình chủ 
đề: Các PTGT

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

235 56
Chồng, xếp được 
6 - 8 khối không 
đổ

NDCT Chồng, xếp 6 - 8 
khối NDCT Chơi: Xếp ngã tư 

đường phố
Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

244 57

Bước đầu được 
làm quen với bút, 
tập cầm bút tô, vẽ 
nguệch ngoạc 
theo ý thích

NDCT

Tập cầm bút tô 
vẽ tranh chủ đề: 
Những con vật 
bé yêu

NDCT
Tập cầm bút tô vẽ 
tranh chủ đề: các 
PTGT

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

253 58 Biết lật mở từng 
trang sách NDCT

Lật mở trang 
sách, truyện chủ 
đề: Những con 
vật bé yêu

NDCT

Lật mở trang sách, 
truyện chủ đề: Các 
phương tiện giao 
thông

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

262 59

Phối hợp được 
cử động bàn tay, 
ngón tay và phối 
hợp tay - mắt 
trong các hoạt 
động gắp.

ĐP

Bé bắt chước 
thao tác nấu ăn 
đơn giản,  sử 
dụng kẹp gắp 
thức ăn, phơi 
quần áo,  kẹp 
tóc..

ĐP Kẹp thức ăn tương 
ứng với con vật

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  
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291 64

Thích nghi với 
chế độ ăn cơm, 
có thể ăn được 
các loại thức ăn 
khác nhau

KQMĐ

Làm quen với 
chế độ ăn cơm 
và các loại thức 
ăn khác nhau

NDCT
Trẻ có thói quen 
trong khi ăn không 
làm rơi vãi thức ăn 
và ăn hết suất

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

300 65 Ngủ đủ 1 giấc 
buổi trưa KQMĐ

Làm quen/luyện 
chế độ ngủ 1 

giấc (đúng giở, 
đủ giấc)

NDCT Luyện thói quen ngủ 
đúng giờ sâu giấc

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

309 KQM
Đ

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

310
66

Biết đi vệ sinh 
đúng nơi quy 
định

KQMĐ Đi vệ sinh đúng 
nơi quy định KQM

Đ

Trẻ biết đi vệ sinh 
đúng nơi quy định. Lớp 

học
Lớp 

NTA4
VS-
AN

VS-
AN VS-AN VS-

AN  

318 67

Có một số thói 
quen tốt trong 
sinh hoạt: ăn 
chín, uống chín; 
rửa tay trước khi 
ăn, lau mặt, lau 
miệng, uống 
nước sau khi ăn.

NDCT

Luyện một số 
thói quen tốt 
trong sinh hoạt: 
ăn chín, uống 
chín; rửa tay 
trước khi ăn, lau 
mặt, lau miệng, 
uống nước sau 
khi ăn.

NDCT

Phối hợp với phụ 
huynh, giáo viên dạy 
trẻ rửa tay trước khi 
ăn

Lớp 
học

Lớp 
NTA4

VS-
AN

VS-
AN VS-AN VS-

AN  

327 Lớp 
học

Lớp 
NTA4

VS-
AN

VS-
AN VS-AN VS-

AN

328
68

Có một số thói 
quen tốt trong 
sinh hoạt: vứt rác 
đúng nơi quy 
định

NDCT

Luyện một số 
thói quen tốt 
trong sinh hoạt: 
vứt rác đúng nơi 
quy định

NDCT

Rèn luyện cho trẻ 
thói quen vứt rác vào 
thùng rác
Biết nhặt rác khi lớp 
bẩn

Lớp 
học

Lớp 
NTA4

VS-
AN

VS-
AN VS-AN VS-

AN

 

373 74

Trẻ biết bê ghế 
bằng hai tay, lấy 
xếp ghế đúng nơi 

qui định

ĐP

Bê ghế bằng 
hai tay, lấy xếp 
ghế đúng nơi 

qui định.

ĐP
Trẻ biết bê ghế đúng 

cách và cất đúng 
nơi quy định

Lớp 
học

Lớp 
NTA4

VS-
AN

VS-
AN VS-AN VS-

AN  

386 79

* Tập tự phục vụ 
Trẻ có khả năng 
tập làm một số 
việc tự phục vụ 
trong sinh hoạt 
hàng ngày với sự 

KQMĐ

Lấy cất balo, 
dép đúng nơi 
quy định, tự đi 
dép đúng đôi

ĐP
Dạy trẻ xếp ba lô, 
dép đúng nơi quy 
định 

Lớp 
học

Lớp 
NTA4

VS-
AN

VS-
AN VS-AN VS-

AN  
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giúp đỡ của 
người lớn 

395 80

Nhận đúng kí 
hiệu riêng của 
mình trên đồ 
dùng cá nhân: 
Khăn, ca, cốc, tủ 
đồ.

ĐP

Nhận dạng kí 
hiệu riêng của 
mình trên đồ 

dùng cá nhân: 
Khăn, ca, cốc, 

tủ đồ.

ĐP

Nhận dạng kí hiệu 
riêng của mình trên 
đồ dùng cá nhân: 

Khăn, ca, cốc, tủ đồ.

Lớp 
học

Lớp 
NTA4

VS-
AN

VS-
AN VS-AN VS-

AN  

404 81

Biết xúc miệng 
bằng nước muối 
sau khi ăn dưới 
sự hướng dẫn 

của cô

ĐP
Xúc miệng 
bằng nước 

muối sau khi ăn
ĐP

Bé tập xúc miệng 
bằng nước muối sau 

khi ăn 

Lớp 
học

Lớp 
NTA4

VS-
AN

VS-
AN VS-AN VS-

AN  

413 82

Biết nói với 
người lớn khi có 
nhu cầu ăn, ngủ, 
vệ sinh

NDCT

Tập nói với 
người lớn khi có 
nhu cầu ăn, ngủ, 
vệ sinh

NDCT

Rèn trẻ thói quen 
biết nói với người 
lớn khi có nhu cầu 
ăn, ngủ, vệ sinh

Lớp 
học

Lớp 
NTA4

VS-
AN

VS-
AN VS-AN VS-

AN  

422 83
Biết đi vệ sinh 
đúng nơi quy 
định

NDCT
Tập đi vệ sinh 
đúng nơi quy 
định

NDCT
Ren trẻ thói quen đi 
vệ sinh đúng nơi quy 
định

Lớp 
học

Lớp 
NTA4

VS-
AN

VS-
AN VS-AN VS-

AN  

431 84

Bước đầu biết 
một số thao tác 
đơn giản trong 
rửa tay, lau mặt 
dưới sự hướng 
dẫn của cô

NDCT

Tập một số thao 
tác đơn giản 
trong rửa tay, 
lau mặt

NDCT

Rèn cho trẻ một số 
thao tác đơn giản 
trong rửa tay, lau 
mặt

Lớp 
học

Lớp 
NTA4

VS-
AN

VS-
AN VS-AN VS-

AN  

439 89
Trẻ nhận biết 
được người lạ và 
không đi theo

ĐP Không đi theo 
người lạ ĐP

Tiết học: Không đi 
theo người lạ
Xem ảnh nhận biết 
người thân trong 
gia đình. 

Lớp 
học

Lớp 
NTA4   HĐH   

449 92

Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng theo 
khoa học

ĐP

 Một số chế độ 
ăn khi trẻ bị 
bệnh (táo bón, 
tiêu chảy, sốt, 
suy dinh dưỡng, 

ĐP

Trò chuyện với trẻ 
một số chế độ ăn khi 
trẻ bị bệnh (táo bón, 
tiêu chảy, sốt, suy 
dinh dưỡng, thừa 
cân béo phì,…)

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  
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thừa cân béo 
phì,…)

487 104

Sờ, nắn, nhìn, 
ngửi, nếm..đồ 
vật, hoa quả để 
nhận biết đặc 
điểm nổi bật

NDCT

Sờ, nắn, nhìn, 
nghe, ngửi, 
nếm..để nhận 
biết đặc điểm 
nổi bật của đối 
tượng

KQM
Đ

Nghe đoán tiếng kêu 
của con vật

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐNT HĐNT HĐNT HĐN

T  

500 106

Bước đầu trẻ làm 
quen khám phá 
khoa học qua 
một một số thử 
nghiệm đơn 
giản,…

ĐP

Trẻ tập làm 
quen một số trò 
chơi khám phá 
khoa học đơn 
giản 

ĐP
Cho trẻ làm quen thử 
nghiệm " Trứng nổi, 
trứng chìm"

Lớp 
học

Khu 
trải 

nghiệ
m

HĐNT HĐNT HĐNT HĐN
T  

524 114

Nhận biết được 
tên, đặc điểm nổi 
bật, công dụng và 
cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi 
quen thuộc.

NDCT

Tên, đặc điểm 
nổi bật, công 
dụng, cách sử 
dụng đồ dùng, 
đồ chơi quen 
thuộc

NDCT
Trò chuyện về về 
cách sử dụng đồ 
chơi.

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐNT HĐNT HĐNT HĐN

T  

NDCT NDCT Tiết học: Nhận biết ô 
tô

Lớp 
học

Lớp 
NTA4  HĐH   

NDCT NDCT

Trò chơi: Ô tô về 
bến
Trò chơi: Xe buýt
Trò chơi: Thuyền về 
bến

Lớp 
học

Lớp 
NTA4  HĐNT HĐNT HĐN

T

NDCT NDCT Trò chuyện về tàu, 
thuyền.

Lớp 
học

Lớp 
NTA4   HĐC  

530 118

Nhận biết tên, 
đặc điểm nổi bật 
và công dụng của 
phương tiện giao 
thông gần gũi

NDCT

Tên, đặc điểm 
nổi bật và công 
dụng của 
phương tiện 
giao thông gần 
gũi

NDCT

Trò chuyện về một 
số phương tiện giao 
thông đường bộ gần 
gũi

Lớp 
học

Lớp 
NTA4    

HĐC
+ĐT

T

 

555 127

Chỉ hoặc lấy 
đúng đồ chơi có 
kích thước to / 
nhỏ theo yêu cầu

KQMĐ Kích thước to - 
nhỏ NDCT Trò chơi: Cá to- cá 

nhỏ
Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  
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564 128

Chỉ/nói tên hoặc 
lấy/cất đúng đồ 
chơi màu đỏ 
/vàng/xanh theo 
yêu cầu

KQMĐ Nhận biết màu 
xanh-đỏ-vàng NDCT Trò chơi: Chọn màu 

cho đúng
Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

572 KQMĐ NDCT
Tiết học: Ôn nhận 
biết hình vuông - 
hình tròn  

Lớp 
học

Lớp 
NTA4    HĐH

573

129
Nhận biết được 
hình tròn, hình 
vuông KQMĐ

Nhận biết được 
hình tròn, hình 
vuông NDCT Trò chơi: Bé chơi 

thả hình
Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐG HĐG HĐG HĐG

 

579 131
Nhận biết số 
lượng (một - 

nhiều)
NDCT Số lượng (một - 

nhiều) NDCT
Tiết học: Nhận biết 
số lượng một và 
nhiều

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐH  HĐH   

602 142

Thích dạo chơi, 
tham quan, trải 
nghiệm quanh 
trường ( Vòm 
tầng, sân trường, 
hành lang,…)

ĐP

Dạo chơi, tham 
quan, trải 
nghiệm quanh 
trường (Vòm 
tầng, sân 
trường, hành 
lang,…)

ĐP Cho trẻ thăm quan 
khu trải nghiệm

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐNT HĐNT HĐNT HĐN

T  

607 143

Biết một số đặc 
điểm nổi bật của 
ngày lễ hội trong 
năm

ĐP

Biết một số đặc 
điểm nổi bật 
của ngày lễ lỗi: 
Trung thu,Tết 
Nguyên Đán, 
Ngày nhà giáo 
Việt Nam, Ngày 
Quốc tế phụ nữ 
8/3

ĐP Trò truyện về ngày 
quốc tế phụ nữ 8/3

Lớp 
học

Lớp 
NTA4

HĐC+
ĐTT     

653 150

Nghe và hiểu 
được lời nói với 
sắc thái tình cảm 
khác nhau

NDCT
Nghe lời nói với 
sắc thái tình cảm 

khác nhau
NDCT

Nghe lời nói của các 
nhân vật trong 
truyện, nhận ra sắc 
thái khác nhau qua 
ngữ điệu

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

670 161
Nghe và thực 
hiện được các 
nhiệm vụ gồm 2 - 

KQMĐ
Nghe và thực 
hiện các nhiệm 
vụ gồm 2 - 3 

KQM
Đ

Nghe và thực hiện 
các yêu cầu của cô 
bằng lời nói

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  
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3 hành động: 
"Cháu cất đồ chơi 
lên giá và đi rửa 
tay!"

hành động bằng 
lời nói

679 167

Nghe hiểu được 
các bài thơ, đồng 
dao, ca dao, hò 
vè, câu đố, bài 
hát và nội dung 
truyện ngắn đơn 
giản, trả lời được 
các câu hỏi về tên 
truyện, tên và 
hành động của 
các nhân vật

KQMĐ

Nghe các bài 
hát, bài thơ, 
đồng dao, ca 
dao, truyện kể 
đơn giản về chủ 
đề "Các phương 
tiện giao thông"

NDCT

Nghe các bài hát: 
Quả, hái hoa, chim 
hót trên cành cây
Nghe bài thơ: Hoa 
nở, vì sao, bắp ngô, 
hoa kết trái
Nghe câu đố về chủ 
đề
Đồng dao: Con kiến 
mà leo giàn bầu
Nghe truyện: Cây 
táo, quả thị, sự tích 
hạt thóc, hoa mào gà

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

688 Nghe và trả lời câu 
hỏi của cô

Lớp 
A1

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

691
171

Nghe và trả lời 
được các câu hỏi: 
"Ai đây?"; "cái 
gì?, "làm gì?"; "ở 
đâu?", "như thế 
nào?"

KQMĐ

Nghe  và trả lời 
các câu hỏi: "Ai 
đây?"; "Cái gì?, 
"Làm gì?"; "Để 
làm gì?..

NDCT
Trò chơi: Bé đoán 
tên 

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

742 186 Phát âm rõ tiếng KQMĐ Phát âm các âm 
khác nhau

KQM
Đ

Phát âm các âm các 
từ khác nhau theo 
chủ đề " Những con 
vật bé yêu"

Lớp 
học

Lớp 
NTA4   HĐNT HĐN

T  

752 187

Biết sử dụng các 
từ chỉ đồ vật, đặc 
điểm, hành động 
quen thuộc trong 
giao tiếp

NDCT

Sử dụng các từ 
chỉ đồ vật,  đặc 

điểm, hành động 
quen thuộc 

trong giao tiếp

NDCT

Bé giao tiếp cùng cô, 
bắt chước lời nói của 
cô trong từng chủ đề 
" Các phương tiện 
giao thông"

Sân 
chơi

Lớp 
NTA4 ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

KQMĐ NDCT Tiết học: Thơ: Bé 
chơi thả thuyền

Lớp 
học

Lớp 
NTA4   HĐH   

771 195

Đọc được bài thơ, 
ca dao, đồng dao 
với sự giúp đỡ 
của cô giáo KQMĐ

Đọc các đoạn 
thơ, bài thơ 
ngắn có câu 3 - 
4 tiếng về chủ 
đề " Các phương 
tiện giao 
thôngé"

NDCT Tiết học: Thơ: Lời 
chúc 8/3 của bé

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐH     
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781 200

Kể lại được đoạn 
truyện được nghe 
nhiều lần với sự 
gợi ý của người 
lớn bằng các câu 
đơn, câu có 5-7 
tiếng có các từ 
thông dụng chỉ sự 
vật, hoạt động, 
đặc điểm quen 
thuộc

NDCT

Kể lại đoạn 
truyện được 
nghe nhiều lần 
có gợi ý 

NDCT

Tập kể lại truyện 
trong chủ đề: Các 
phương tiện giao 
thông

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC

 

796 203

Biết sử dụng lời 
nói với các mục 
đích khác nhau:
+ Chào hỏi, trò 
chuyện
+ Bày tỏ nhu cầu 
cảu bản thân
+ Hỏi về các vấn 
đề quan tâm như: 
"Con gì đây?"; 
"Cái gì đây?",…

KQMĐ
Sử dụng lời nói 
để giao tiếp theo 
nhu cầu

KQM
Đ

Trẻ biết sử dụng lời 
nói để giao tiếp: 
chào hỏi, trò chuyện, 
bày tỏ nhu cầu của 
mình

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

813 207
Biết lắng nghe 
khi người lớn đọc 
sách

NDCT

Lắng nghe 
người lớn đọc 
sách về chủ đề 
"Các phương 
tiện giao thông"

NDCT

Lắng nghe người lớn 
đọc sách về chủ đề 
"Những con vật bé 
yêu"

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐG HĐG HĐG HĐG  

823 208

Chỉ và gọi tên 
được các nhân 
vật, sự vật, hiện 
tượng gần gũi 
qua tranh/ảnh

NDCT
Xem tranh ảnh 
và gọi tên các 
nhân vật

NDCT Trò chơi: Xem tranh, 
xem sách gọi tên 
một số PTGT

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

832 209

Biết lấy cất sách 
truyện đúng nơi 
quy định, giữ gìn 
sách truyện.

ĐP

Lấy cất sách 
truyện đúng nơi 
quy định, giữ 
gìn sách truyện.

ĐP

Bé biết cất sách, 
truyện khi xem xong 
theo sự hướng dẫn 
của cô

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

852 217 Thực hiện được 
yêu cầu đơn giản NDCT Thực hiện  yêu 

cầu đơn giản NDCT Biết chào hỏi khi bố 
mẹ đón về

Lớp 
học

Lớp 
NTA4  ĐTT ĐTT ĐTT  
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của giáo viên, 
người lớn

của giáo viên, 
người lớn

ĐP ĐP
Trẻ tham dự hoạt 
động "Bé vui Giao 
thông"

Sân 
chơi

Lớp 
NTA4  LH    

857 218
Thích tham gia 
vào các ngày hội 
ngày lễ. ĐP

Thích tham gia 
vào các ngày 
hội ngày lễ. ĐP  Tiết học: Ngày hội 

của cô
Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐH     

860 220

Bước dầu trẻ 
hiểu được luật 
giao thông đơn 
giản 

ĐP
Trẻ biết một số 
luật lệ giao 
thông đơn giản 

ĐP Tiết học: Bé đi đúng 
luật giao thông

Lớp 
học

Lớp 
NTA4   HĐH   

889 229

Biểu lộ sự thích 
giao tiếp với 
người khác bằng 
cử chỉ, lời nói 
(Sel)

KQMĐ
Giao tiếp với 
những người 
xung quanh

KQM
Đ

Tập giao tiếp với 
những người xung 
quanh: chào, tập trả 
lời khi được hỏi

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

908 232

Biểu lộ sự thân 
thiện với môi 
trường xung 
quanh.(Sel)

ĐP

Quan tâm đến 
các sự vật hiện 
tượng, các loại 
cây, các con vật 
(Sel)

ĐP Bé tập chăm sóc 
khu cây giống

Góc 
thiên 
nhiên

Lớp 
NTA4 HĐC HĐC HĐC HĐC  

917 234
Biết chào tạm 
biệt khi được 
nhắc nhở (Sel)

KQMĐ

Tập thực hiện 
một số hành vi 
giao tiếp văn 
hóa: chào, tạm 
biệt, cảm ơn. 
Nói từ "ạ", 
"dạ"

NDCT

Trò chuyện với trẻ 
về một số hành vi 
văn minh trong giao 
tiếp

Lớp 
học

Lớp 
NTA4  HĐC    

927 235

Bắt chước được 
một vài hành vi 
xã hội đơn giản 
qua trò chơi giả 
bộ (bế búp bê, 
cho búp bê ăn, 
nghe điện 
thoại…)

KQMĐ Chơi với đồ 
dùng đồ chơi NDCT Chơi:  Dẫn em đi 

chơi chợ tết
Lớp 
học

Lớp 
NTA4 ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  
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945 237
Biết chơi thân 
thiện cạnh trẻ 
khác (Sel)

KQMĐ

Chơi thân thiện 
với bạn: Chơi 
cạnh bạn, 
không tranh 
giành đồ chơi 
với bạn

NDCT
Chơi cạnh bạn, 
không tranh giành đồ 
chơi với bạn

Lớp 
A1

Lớp 
NTA4 ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

954 238

Thực hiện được 
một số quy định 
đơn giản trong 
sinh hoạt ở nhóm, 
lớp: xếp hàng chờ 
đến lượt, để đồ 
chơi vào nơi quy 
định

NDCT

Thực hiện một 
số quy định đơn 
giản trong sinh 
hoạt ở nhóm, 
lớp

NDCT
Biết xếp hàng chờ 
đến lượt để tham gia 
vào hoạt động

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

NDCT
Tiết học: Dạy 
KNCH: Em đi chơi 
thuyền

Lớp 
học

Lớp 
NTA4   HĐH  

NDCT
Tiết học: Dạy 
KNCH: Em tập lái ô 
tô

Lớp 
học

Lớp 
NTA4  HĐH   

NDCT
Tiết học: Dạy 
KNCH "Anh phi  
công ơi"

Lớp 
học

Lớp 
NTA4    HĐH

974 255

Biết hát và vận 
động đơn giản 
theo một vài bài 
hát/bản nhạc 
quen thuộc

KQMĐ

Hát theo và tập 
vận động đơn 
giản theo nhạc 
về chủ đề "Các 
phương tiện 
giao thông"

NDCT Tiết học: Dạy 
KNCH: Quà 8/3

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐH    

 

983 260

Thích nghe hát, 
nghe nhạc với các 
giai điệu khác 
nhau, nghe âm 
thanh của các 
nhạc cụ

NDCT

Hát theo và tập 
vận động đơn 
giản theo nhạc 
về chủ đề " các 
phương tiện 
giao thông"

NDCT

Nghe các bài hát: 
chiếc thuyền nan, bé 
thích ô tô, bác đưa 
thư vui tính

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

995 262

Biết chăm chú 
ngắm nhìn vẻ 
đẹp nổi bật của 
sự vật hiện 
tượng trong 
thiên nhiên và 
cuộc sống( cây 

ĐP

Ngắm nhìn vẻ 
đẹp của các sự 
vật, hiện tượng 
thiên nhiên và 
cuộc sống

ĐP
Quan sát một số 
phương tiên giao 
thông

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐG HĐG HĐG HĐG  

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã K

Ý D
UYỆT

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
15:0

1 2
4/0

2/2
026

bởi P
hùng N

gọc 
Anh ( 

31317308_a
nhpn ) 

– T
rư

ờng M
ầm

 n
on S

ơn C
a



cối, hoa, nhà 
cửa, đồ dùng gần 
gũi..)

1014 265 Thích thú khi 
xem tranh KQMĐ

Xem tranh về 
chủ đề " Những 
con vạt bé yêu"

NDCT
Xem tranh ảnh về 
những con vật gần 
gũi

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐG HĐG HĐG HĐG  

1039 280 Thich cầm bút vẽ 
các nét khác nhau KQMĐ

Vẽ nét thẳng, 
nét xiên về chủ 
đề "Các phương 
tiện giao thông"

NDCT
Bé tập vẽ các 
phương tiện giao 
thông

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐG HĐG HĐG HĐG  

1050 291
Có khả năng xé 
vụn giấy, vo, vò, 
dán trang trí hình

KQMĐ

Xé vụn, vo, vò, 
dán trang trí 
hình về chủ đề " 
Những con vật 
bé yêu"

NDCT  Làm đèn giao thông Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐG HĐG HĐG HĐG  

1059 298

Thích chơi với 
đất nặn tạo ra sản 
phẩm đơn giản 
theo sự hướng 
dẫn của cô

KQMĐ

Nặn sản phẩm 
đơn giản về chủ 
đề "Các phương 
tiện giao thông"

NDCT Tiết học: Di màu 
máy bay

Lớp 
học

Lớp 
NTA4    HĐH  

1068 303
Thích thú với 
hoạt động xếp 
hình

ĐP
Trẻ xếp hình 

trang trí, tạo ra 
hình dạng mới

ĐP Xếp hình từ quả 
thông

Lớp 
học

Lớp 
NTA4 HĐG HĐG HĐG HĐG  

1075 304

Bước đầu làm 
quen với màu 
nước dưới sự 
hướng dẫn, giám 
sát của người 
lớn

ĐP Làm quen với 
màu nước ĐP Bé tập pha màu nước Lớp 

học
Lớp 

NTA4  HĐNT HĐNT HĐN
T  

              

 CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ THEO TỪNG ĐỘ 
TUỔI    105 114 110 113

 

                                                    Trong đó: - Lĩnh vực thể chất    54 56 55 56
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                                                                     - Lĩnh vực nhận thức    9 12 13 14
 

                                                                     - Lĩnh vực ngôn ngữ    21 21 21 21
 

                                                                     - Lĩnh vực tình cảm 
kỹ năng xã hội và thẩm mỹ    21 25 21 22

 

                   - Đón trả trẻ   12 12 11 10  

                   - Thể dục sáng   6 6 5 5  

                   - Hoạt động góc   18 20 19 20  

                   - Hoạt động ngoài trời   23 28 28 29  

                   - Vệ sinh - ăn ngủ   23 23 23 23  

                   - Hoạt động chiều   25 26 26 26  

                   - Thăm quan dã ngoại   0 0 0 0  

                   -  Lễ hội   0 1 0 0  

                   - Hoạt động học   5 5 5 5  

                              Chia ra:   + Giờ thể chất   1 1 1 1  
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                                               + Giờ nhận thức   1 1 1 1  

                                               + Giờ ngôn ngữ   1 1 1 1  

                                               + Giờ TC-KNXH&TM   2 2 2 2  

  Hoạt động kép   1 3 2 2  

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)

Ngày hội 8/3 1 Tuần: 02/03 đến 06/03/2026 Đỗ Thị Oanh

Ô tô 1 Tuần: 09/03 đến 13/03/2026 Phùng Ngọc Anh

Thuyền buồm 1 Tuần: 16/03 đến 20/03/2026 Đỗ Thị Hoài Thu

Máy bay 1 Tuần: 23/03 đến 27/03/2026 Đỗ Thị Oanh
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III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1:“Ngày hội 8/3” Nhánh 2: “Ô Tô” Nhánh 3: “Thuyền buồm” Nhánh 2: “Máy bay”

Giáo viên

Xây dựng kế hoạch, các 
nội dung hoạt động chủ 
đề: Ngày hội 8/3
- Tạo môi trường mở có 
góc chơi phù hợp
- Sưu tầm tranh ảnh, câu 
chuyện, bài thơ, bài hát  
có nội dung nói về ngày 
hội đến trường, trường 
lớp mẫu giáo
 - Làm đồ dùng đồ chơi 
phục vụ cho các hoạt 
động

Xây dựng kế hoạch, các 
nội dung hoạt động chủ 
đề: Ô tô
- Tạo môi trường mở có 
góc chơi phù hợp
- Sưu tầm tranh ảnh, câu 
chuyện , bài thơ, bài hát  
có nội dung nói về ô tô 
của bé
- Làm đồ dùng đồ chơi 
phục vụ cho các hoạt 
động

Xây dựng kế hoạch, các nội 
dung hoạt động chủ đề: 
Thuyền buồm
- Tạo môi trường mở có góc 
chơi phù hợp
- Sưu tầm tranh ảnh, câu 
chuyện , bài thơ, bài hát  có 
nội dung nói về Thuyền 
buồm
 - Làm đồ dùng đồ chơi 
phục vụ cho các hoạt động

Xây dựng kế hoạch, các 
nội dung hoạt động chủ 
đề: Máy bay
- Tạo môi trường mở có 
góc chơi phù hợp
- Sưu tầm tranh ảnh, câu 
chuyện , bài thơ, bài hát  
có nội dung nói về báy bay 
của bé
- Làm đồ dùng đồ chơi 
phục vụ cho các hoạt động

Nhà 
trường

 Chuẩn bị về cơ sở vật 
chất , sân chơi, sân 
khấu,âm thanh  tổ chức 
ngày hội hội đến trường 
của bé 
  Cung cấp tài liệu đồ 
dùng đồ chơi phục vụ 
cho hoạt động của cô và 
trẻ

Tạo điều kiện về cơ sở 
vật chất , sân chơi , 
phòng nhóm cho cô và 
trẻ hoạt động 
Cung cấp tài liệu đồ dùng 
đồ chơi phục vụ cho hoạt 
động của cô và trẻ

Tạo điều kiện về cơ sở vật 
chất , sân chơi , phòng 
nhóm cho cô và trẻ hoạt 
động 
- Cung cấp tài liệu đồ dùng 
đồ chơi phục vụ cho hoạt 
động của cô và trẻ

Tạo điều kiện về cơ sở vật 
chất , sân chơi , phòng 
nhóm cho cô và trẻ hoạt 
động 
Cung cấp tài liệu đồ dùng 
đồ chơi phục vụ cho hoạt 
động của cô và trẻ
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Phụ huynh Bố mẹ giúp bé sưu tầm 
tranh ảnh về ngày hội 
8/3, mang đến lớp một số 
đồ dùng, đồ chơi, nguyên 
học liệu để làm trong góc 
chơi: len, vải vụn, giấy 
màu, giấy 1 mặt, vỏ hộp, 
vỏ chai, lịch cũ

Sưu tầm đồ chơi, tranh 
ảnh về chủ đề ô tô
- Sưu tầm các loại 
nguyên vật liệu: Giấy, 
bìa, lịch, hộp vải 
- Kết hợp với cô giáo để 
cùng thống nhất cách 
chăm sóc giáo dục trẻ

Trò chuyện với trẻ về 
thuyền buồm
- Sưu tầm các loại nguyên 
vật liệu: Giấy, bìa, lịch, hộp 
vải 
- Kết hợp với cô giáo để 
cùng thống nhất cách chăm 
sóc giáo dục trẻ

Sưu tầm đồ chơi, tranh ảnh 
về chủ đề máy bay
- Sưu tầm các loại nguyên 
vật liệu: Giấy, bìa, lịch, 
hộp vải 
- Kết hợp với cô giáo để 
cùng thống nhất cách 
chăm sóc giáo dục trẻ

Trẻ

- Thích được tham gia 
các hoạt động trong 
trường lớp mẫu giáo
 - Thích được đến lớp ,ăn 
mặc phù hợp  thời tiết

- Thích được tham gia 
các hoạt động trong 
trường lớp mẫu giáo
 - Thích được đến lớp ,ăn 
mặc phù hợp  thời tiết

Thích được tham gia các 
hoạt động trong trường lớp 
mẫu giáo
 - Thích được đến lớp ,ăn 
mặc phù hợp  thời tiết

- Thích được tham gia các 
hoạt động trong trường lớp 
mẫu giáo
 - Thích được đến lớp ,ăn 
mặc phù hợp  thời tiết

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ
Day trẻ xin lỗi cô, bạn khi mình mắc lỗi 
Dạy trẻ sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép ( dạ, vâng, ạ )
Giáo dục trẻ khi chơi không  không cấu bạn.
Dạy trẻ "dạ" khi cô gọi tên, "vâng ạ" khi cô bảo

2 Thể dục sáng
Bài 8: - Hô hấp:làm tiếng còi xe 
- Tay : 2 tay đưa đưa sang ngang, hạ xuống
-  Lưng, bụng: cúi người xuống, đứng thẳng người lên
 - Chân : bật nhảy tại chỗ
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 1

Ngày 
hội 8/3  

Ngày 02/03/26
LVPTCĐ: 

TCKNXH-TM
Dạy KN ca hát: 

Quà 08/03

Ngày 03/03/26
LVPTCĐ:
Ngôn ngữ

Thơ - Lời chúc 8/3 
của bé

Ngày 04/03/26
LVPTCĐ:
Thể chất

Ném bóng vào 
đích xa lên phía 

trước 

Ngày 05/03/26
LVPTCĐ:
Nhận thức

Nhận biết số 
lượng 1 và 
nhiều (L1)

Ngày 06/03/26
LVPTCĐ:

TCKNXH-TM
Ngày hội của cô

Nhánh 2

Ô tô 

Ngày 09/03/26
LVPTCĐ:
Nhận thức

Nhận biết xe 
oto

Ngày 10/03/26
LVPTCĐ:

TCKNXH-TM
Nặn bánh xe oto

Ngày 11/03/26
LVPTCĐ:
Ngôn ngữ

Truyện - Xe lu 
và xe ca

Ngày 12/03/26
LVPTCĐ:
Thể chất

VĐCB – Tung 
bóng về phía 

trước (L1)

Ngày 13/03/26
LVPTCĐ:

TCKNXH-TM
D ạy KNCH: 

Em tập lái ô tô 

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 3

Thuyền 
buồm 

Ngày 16/03/26
LVPTCĐ:

TCKNXH-TM
Hát : Em đi 
chơi thuyền

Ngày 17/03/26
LVPTCĐ:
Ngôn ngữ

Thơ: Bé chơi thả 
thuyền

Ngày 18/03/26
LVPTCĐ:
Nhận thức

Nhận biết số 
lượng 1 và 
nhiều (L2)

Ngày 19/03/26
LV PTCĐ:
Thể chất

DDSK – Không 
đi theo người lạ

Ngày 20/03/26
LVPTCĐ:  

TCKNXH-TM
Bé đi đúng luật 

giao thông
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TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6Nhánh1

Ngày 
hội 8/3

Ngày 02/03/26
Quan sát tranh 

ảnh về ngày 8/3
TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột

Ngày 03/03/26
Dạo quanh sân 

trường ngắm hoa
TCVĐ: Hái hoa 

tặng mẹ

Ngày 04/03/26
Vẽ quà tặng mẹ

TCVĐ: Gà 
trong vườn hoa

Ngày 05/03/26
Nhặt lá rụng làm 

bưu thiếp
TCVĐ: Về đúng 

nhà

Ngày 06/03/26
Liên hoan văn 

nghệ
TCVĐ: Bong 

bóng xà phòng

4 Hoạt 
động 
ngoài 
trời Nhánh 

2

Ô tô

Ngày 09/03/26
Quan sát ô tô đồ 

chơi
TCVĐ: Ô tô vào 

bến

Ngày 10/03/26
Dạo quanh sân 

trường
TCVĐ: Đèn 
xanh-đèn đỏ

Ngày 11/03/26
Bé tập rửa xe

TCVĐ: Bác tài 
khéo léo

Ngày 12/03/26
Nghe âm thanh
TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ

Ngày 13/03/26
Xếp hàng làm 

đoàn xe
TCVĐ: Về đúng 

nhà

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 4

M áy 
bay

Ngày 23/03/26
LVPTCĐ:

TCKNXH-TM
Di màu máy 

bay

Ngày 24/03/61
LVPTCĐ:
Ngôn ngữ

Thơ - Cháu yêu 
chú phi công

Ngày 25/03/26
LVPTCĐ:
Thể chất

VĐCB – Tung 
bóng về phía 

trước (L2)

Ngày 26 /03/26
LV PTCĐ:
Nhận thức

Ôn nhận biết 
hình vuông, 

hình tròn

Ngày 27/03/26
LVPTCĐ:  

TCKNXH-TM
Dạy KNCH: 

Anh phi công ơi
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Nhánh 
3

Thuyền 
buồm

Ngày 16/03/26
Thuyền buồm 
trông thế nào?
TCVĐ: Chèo 

thuyền 

Ngày 17/03/26
Cánh buồm trong 

gió
TCVĐ: Gió thổi 

thuyền đi

Ngày 18/03/26
Thuyền nổi hay 

chìm?
TCVĐ: Vượt 

sóng

Ngày 19/03/26
Những sắc màu 

của buồm
TCVĐ: Về đúng 

bến

Ngày 20/03/26
Bé làm thuyền 

trưởng
TCVĐ: Đoàn 
tàu vượt biển

Nhánh 
4

Máy 
bay

Ngày 23/03/26
Quan sát và trò 
chuyện về máy 

bay
TCVĐ: Máy bay 

cất cánh

Ngày 24/03/26
Bé làm phi công
Chơi tự do: Chơi 

với bóng

Ngày 25/03/26
Thí nghiệm 

Máy bay giấy

Ngày 26/03/26
Vẽ đường bay 

trên sân
TCVĐ: Về đúng 

sân bay

Ngày 27/03/26
Vũ điệu phi 

công
Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

Trẻ xúc cơm ăn gọn gàng
Trẻ bắt chước các thao tác rửa tay theo cô
Trò chuyện với trẻ về thói quen xúc miệng nước muối sau khi ăn
Trẻ  tập ngồi vào bàn và xúc cơm ăn
Trẻ lấy và cất gối khi đi ngủ

TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh1

Ngày 
hội 8/3

Ngày 02/03/26
Xem tranh, 

video ngắn về 
ngày 8/3

Ngày 03/03/26
Làm quà tặng 

bà và mẹ

Ngày 04/03/26
Lời chúc ngọt 

ngào

Ngày 05/03/26
Trổ tài khéo tay
Xâu vòng tặng 

bà và m ẹ

Ngày 06/03/26
Văn nghệ “Bé 

chào mừng 8/3”4 Hoạt 
động 

chiều 
Nhánh 

2
Ngày 09/03/26

Truyện Xe lu xe 
ca

Ngày 10/03/26
Trò chơi: Bé 

lái ô tô

Ngày 11/03/26
Phân biệt ô tô 
theo màu sắc

Ngày 12/03/26
Dán bánh xe ô 

tô

Ngày 13/03/26
Hát: Em tập lái 

ô tô
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Ô tô

Nhánh 
3

Thuyền 
Buồm

Ngày 16/03/26
Trò chơi: Chèo 

thuyền

Ngày 17/03/26
Xem 

tranh/viedeo về 
thuyền buồm

Ngày 18/03/26
Dán sticker trang 
trí cánh buồm và 

thân thuyền  

Ngày 19/03/26
Trò chơi: Thả 

thuyền

Ngày 20/03/26
Múa hát: Em đi 

chơi thuyền

Nhánh 
4

Máy 
bay

Ngày 23/03/26
Xem tranh máy 

bay
Trò chơi: Máy 
bay cất cánh

Ngày 24/03/26
Dán máy bay

Ngày 25/03/26
Gấp máy bay giấy

Ngày 26/03/26
Hát và vận động 

bài: Anh phi 
công ơi

Ngày 27/03/26
Xem video 

ngắn: Các loại 
máy bay 

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Phân phối vào nhánhtt Khu 
vực 
chơi

Tên 
góc 
chơi

Mục đích – 
Yêu cầu

Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị

Nhánh
1

Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4
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Khu 
vực 

phân 
vai

Nấu ăn - Trẻ nhận biết 
được góc chơi
- Biết chơi 
cùng bạn. 
- Bắt đầu biết 
thể hiện mối 
quan hệ trong 
góc chơi: nấu 
các món ăn và 
bầy ra đĩa

. - Cô giới thiệu góc chơi 
và các trò chơi trong góc.
- Gợi hỏi xem trẻ thích 
chơi góc chơi nào?
- Cho trẻ nhận vai chơi.
- Trẻ tập thực hiện các 
thao tác cho thực phẩm 
vào xoong và đặt lên bếp

- Các loại hải sản .
- Đồ dung để nấu 
ăn.

x x x x1

Gia 
đình - Biết thao tác 

bế em
- Biết cách cho 
em ăn .
- Biết cách cho 
em đi ngủ.

 - Cho em đi chơi
-Lau mặt cho em
-Cho em ăn.
-Ru em bé ngủ.

- Búp bê
- Đồ dùng để cho 
em bé ăn.
-Rườn

x x x x

2 Trò 
chơi 
xây 

dựng

Rèn kĩ năng 
xêp chồng các 
khối xe  bến 
tàu .
- Sắp xếp bố 
cục hợp lý.
Chồng, xếp 6 – 
8 khối

Xây sân bay , bái đẻ xe , 
xây ga tầu hỏa 
- Xếp thảm hoa.
- Xếp cây xanh 
Xếp đường đi
Chồng, xếp 6 – 8 khối

- Tranh vẽ gợi ý 
mẫu xây ngôi nhà
- Các khối hộp
- Hàng rào, Lắp  
Lật mở trang sách 
về các loại xe ô tô
ật mở trang sách về 
tàu hỏa

x x x xKhu 
vực 
hoạt 
động 

với đồ 
vật

Trò 
chơi 

học tập

'Biết lật mở 
trang sách

*Trò chơi: 
- Xếp lô tô theo mẫu.

- Lô tô về phương 
tiện giao thông

x x x x
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- Ghép hình các đồ dùng 
sinh hoạt, đồ dùng nấu 
ăn.
- Nhận biết trang phục 
của cô, mẹ, bố.

- Các hình cắt dời 
về một hình ảnh 
phương tiện giao 
thông 
- Phương tiện giao 
thông trẻ yêu thích 

Làm 
quen 
với 

sách 
truyện

Thích xem 
tranh 
Nói được câu 
đơn 5-7 tiếng, 
có các từ thông 
dụng chỉ sự 
vật, hoạt động, 
đặc điểm quen 
thuộc

Xem tranh, album về CĐ 
ô tô
Trẻ trả lời  câu hỏi: Cái 
này như thế nào?(Đặc 
điểm của tầu thủy 
Cho trẻ tiếp cận  các 
PTGT để kích thích trí tò 
mò và ham hiểu biết của 
trẻ

- Tranh truyện các 
loại.
- Rối tay.

x x x x

3 Khu 
vực 

nghệ 
thuật

Tạo 
hình

Làm quen với 
màu nước

- Tô màu, xé dán các 
phương tiện giao thông
- Phết màu các phương 
tiện giao thông 

5.6.In màu bằng 
ngón tay
5.In hình bàn tay

x x x x

Âm 
nhạc

- Trẻ quan sát 
và nhận biết về 
nhạc cụ trống, 
xắc xô, thanh 
la cách sử 
dụng.

Chơi vơí một  số dụng cụ 
âm nhạc

- Dụng cụ âm 
nhạc: sắc xô, thanh 
la, trống…

x x x x
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4 Khu 
vực vận

động

Vận 
động 
tinh

-  Vận động cổ 
tay, bàn tay, 
ngón tay - thực 
hiện "múa 
khéo".

hau, rót, nhào, khuấy, 
đảo, vò xé.                                        
-Trẻ biết chơi cácchơivận 
động tinh vận động thô.

 - Củng cố cho trẻ các kĩ 
năng: Đi, nhảy…và các 
kĩ năng khéo léo của đôi 
bàn tay
Phối hợp được cử động 
bàn tay, ngón tay và phối 
hợp tay – mắt trong các 
hoạt động gắp

Tập nấu ăn 
(Khuấy, đảo)   Bỏ 
vào lấy ra

Mát xa cho em búp 
bê

Chải tóc cho em 
búp bê

x x x x
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DUYỆT KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: “ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ”
Thời gian thực hiện: 4 tuần từ  02 /03 /2026 đến 27/ 03/2026

NGƯỜI THỰC HIỆN

Phùng Ngọc Anh  – Đỗ Thị Hoài Thu

Đỗ Thị Oanh

NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH

TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN

Trần Thị Sáu

BGH KÝ DUYỆT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Liên
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